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Các lớp năng lượng

• Ắt hẳn các bạn học sinh đã làm quen với khái niệm
lớp năng lượng trong chương trình hóa học lớp 10 
chương trình cải cách giáo dục

• Bạn cần biết các lớp năng lượng 1,2,3,4

Lớp trong cùng lớp n=1 có năng lượng thấp nhất
và nằm gần hạt nhân nguyên tử nhất.
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Các phân lớp

• Ngoài lớp năng lượng chính còn có các phân lớp
bên trong nữa

• Các lớp năng lượng chính khác nhau có chứa
các phân lớp khác nhau.

Có 4 loại phân lớp là :s, p, d, f
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

11 ss
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

1111 ss
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

221111 ss
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 221111 ss

CÁC LỚP NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHÂN LỚP



LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 221111 ss
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

22

11

11

11 ss

ss
22
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

22

11

11

11 ss

ss
22
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

22

11

11

33

11 ss

ss
22

pp
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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11

33

11 ss

ss
22
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

88
22

66

11

11

33

11 ss

ss
22
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

88
22

66

11

11

33

11 ss

ss
22
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

88
22

66

22

66

11

11

33

11

33

11 ss

ss
22

pp

ss

pp33
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

88
22

66

22

66

11

11

33

11

33

11 ss

ss
22

pp

ss

pp
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh

22 22

88
22

66
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11

11
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55

11 ss

ss
22

pp

ss

pp
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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88
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh CCáácc phânphân

llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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88

1818

22

66

22

66
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33
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ss
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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LLớớpp năngnăng
lưlượợngng chchíínhnh

CCáácc phânphân
llớớpp

SSốố ccặặpp
electron electron ttốốii đađa
trongtrong phânphân llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong phânphân

llớớpp

SSốố electron electron ttốốii
đađa trongtrong llớớpp

chchíínhnh
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